TOA AN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
HUYEN VINH THUAN Péc lap - Tu do - Hanh phic
TINH KIEN GIANG

Ban an sb: 04/2021/HS-ST
Noay: 22-4-2021

NHAN DANH
NUOC CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
TOA AN NHAN DAN HUYEN VINH THUAN

- Thanh phan Hpi dong xét xir so thim géom co:
Tham phdan - Chii toa phién toa: Ong Nguyén Minh Vi,
Cdc Héi tham nhdn dan:
1. Ong Nguyén Cong Poi;
2. Ong Pao Hoang Khuong.
- Thuw ky phién toa. Ba Dao Chuc Phuong - Thu ky Toa an.
- Dai di¢gn Vign kiém sdt nhan dian huyén Vinh Thudn tham gia phién toa:
Ong Nguyén Hoang Phuic- Kiém sat vién.
Ngay 22 thang 4 nam 2021, tai Phong xtr an cua Toa an nhan dan huy¢n Vinh
Thuan, tinh Kién Giang xét xir cong khai vu an hinh sy thu ly sb: 02/2021/TLST-HS
ngdy 05 thang 01 ndm 2021 theo Quyét dinh dua vy an ra xét xir s6: 35/2021/QDXXST-
HS ngay 02 thang 4 nim 2021 d6i véi bi céo:
Nguyén Vin Ly E, sinh nim 1998 tai huyén T, tinh Kién Giang; Noi cu tra: 4p
A, x& A, huyén T, tinh Kién Giang; Nghé nghiép: Cong nhan; Trinh d6 vin hoa: 8/12;
Gi061 tinh: nam; Dan tdc: Kinh; Ton gido: khong; Quéc tich: Viét Nam; Con 6ng Nguyén
Vian U va ba Huynh Thi K; Tién an, tién syu: chua; Bi cdo bi bt tam giit tir ngdy
3/11/2020 va chuyén tam giam cho dén nay, hién dang bj tam giam tai Co quan Quan
ly tam gitt, tam giam Cong an huyén Vinh Thudn; c6 mat.
Bi hai:
- Nguyén Vin M, sinh nim 1960; c6 mat
- Nguyén Vin H, sinh ndm 1993; vang mat
Cung cu tr:: 4p G, X4 B, huyén Th, tinh Kién Giang.
NOI DUNG VU AN:
Theo cac tai liéu c6 trong hd so vu an va dién bién tai phién toa, ndi dung vu an
duoc tom tat nhu sau:
Vao ngay 07/4/2020, Nguyén Vin V va vo 1a Nguyén Thi Kim Y cung v&i Mai
Minh M, Danh Th, Nguyén Vin Ly E va Bui Van T ¢6 dén nha me vo ctia V6 1a Thi H
ngu 4p G, xd B, huyén Th, tinh Kién Giang dé dy dam. Tai ddy, nhém ctia V ¢6 xdy ra
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mau thuan, thach thitc danh nhau véi Nguyén Vin Q va Nguyén Vin H thi dugc moi
nguoi can ngan nén khong xay ra danh nhau nhung c¢6 dung 161 1€ tho tuc churi va dung
dat, ¢4 ném nhau. LUc ndy, Nguyén Van M (cha rudt H va Q) ¢6 churi cha me vo ctia V
lam V buyec tire. Sau d6, nhom cta V di vé huyén Chau Th, tinh Kién Giang. Trén duong
vé, V ¢6 vao nha Lwong Vin T1 (chau cta V) noéi véi T1 1a bi ngudi ta danh va ham
chém nén ru T1 xudng nha me vo tim nhitng ngudi mau thuin trude 6 dé chém va kéu
Tai c6 hung khi gi thi mang theo, T ddng ¥ di va noi voi V khi ndo di thi dién thoai.
Pén ngay 08/4/2020, V di¢n thoai va nhin tin cho Mai Minh M, Bui Vin T,
Nguyén Vin Th, Danh Th1, Nguyén Van Ly E, Lé Thanh N, Cao Chi T3 va T ¢6 rii thém
Duong Hoang T4 (ban cta T) di xudng nha nhitng ngudi mau thuin vdi V dé chém, khi
V 1t thi ca nhom dong ¥ di va chuan bi hung khi gom dao, kiém, bua ty ché, binh xit hoi
cay, sung tu ché, gay 03 khuc, gdy bong chay. Pén khoang 20 gid cing ngdy, nhom ciia
V diéu khién xe mé t6 di dén nha 6ng M, khi di V chd Th ngdi sau cam 01 cdy kiém tur
ché, 01 cay dao tu ché va 01 binh xit hoi cay, V bo trong tii quﬁn 01 cay sung di¢n. N
chd Thl ngéi sau cam 01 tai xach dém bén trong c6 dung dao, bta tu ché, gy 03 khuc.
T chd M. Ly E chd Cao Chi T3. Tai chd Duong Hoang T4. Khi di dén doan 16 dat duong
vao nha M thi ca nhom dimg xe lai, Th1 bo tai xach dém dung hung khi xubng dat va lay
cdy bua ty ché, nhitng ngudi con lai ty 1dy hung khi. Sau d6, ca nhém diéu khién xe di
tiép. Pén khoang 22 gid cting ngay, khi dén nha 6ng M thi thdy H dang ngdi trudc nha,
nhém ctia V dimg xe lai, thdy vdy H bo chay vao trong budng nha éng M, ltic nay 6ng M
dang nam trong nha ciing véi Q thdy vay ciing chay vao budng theo H, Q thi trén vao
gam givong. Khi vao nhd, V ding sung dién bin 01 phat, H chay vao budng diing 02 can
xiét bang gd, con 6ng M cam thing nhya chdng tra lai, lc nay Th dung binh xit hoi cay
xit vao hudng trong budng lam cho H bi cay mat, Th1 dung baa tu ché chit giy can xiét,
T1 cam 01 cay dao tu ché va 01 cay dao quém, M cam 01 cay dao tu ché, Thl cam 01
cdy bua tu ché bang thing dia xe xong vao chém va danh H bi thuong tich ¢ ving dau,
canh tay trai, canh tay phai, ba vai phai, viing lung va bap dui trai. V dung kiém tu ché
kiéu Nhat chém nhiéu céi lam gy xuong hé cang tay phai, dat gan cang tay trai ong M
va quay sang chém tring ving lung ctia H 01 céi. Trong luc d6, Duong Hoang T4 cam
01 cay dao tyr ché xong vao chém H nhung do dong ngudi nén khong chém dugc; Cao
Chi T3 thi bén ngoai dung cy stiing tu ché ban dan thé thao ban 01 phat va de doa chi Lé
Thi Nh (vo cta H), T va N thi dimg bén ngoai doi. Trong ldc, Ly E cam 01 cay gay 03
khic va 01 cdy gay bong chay bi H dm ngang lung dinh do tay 1én danh thi bj dong bon
di chung chém triing lam dut lia ngon tay tro va ngon tay gitra cia ban tay trai nén Ly E
b6 ra ngoai. Sau d6, Th cung voi N Kéu rit ¢6 Cong an dén nén nhom cta V ra xe di vé
huyén Chau Th, H va 6ng M duoc gia dinh dua di cAp ctru. Trong qua trinh diéu tra Ly
E bo trdn khoi dia phuong, Co quan Canh sat diéu tra Cong an huyén Vinh Thuan ra
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Quyét dinh tach vu an, truy ni dén ngay 03/11/2020 Ly E bj bat va thira nhan toan bo
hanh vi néu trén.

Vat chirng thu giir:

- 01 (mot) cay bua tu ché co chiéu dai 72,5cm, can bang kim loai hinh tron dai
68,5cm; lud1 bua béng the"lng dia xe mo t6 dai 21cm, noi rOong nhit 8,5cm.

- 01 (mot) cay dao tu ché ¢6 chiéu dai 57cm, can bﬁng nhua mau den dai 12,5¢cm,
ludi bang kim loai mau trang sang dai 44,5cm, chiéu ngang ludi dao noi rong nhét 1a
5,5cm, hep nhat 14 04cm, c6 01 bé sic bén, miii dao bau.

- 01 (mot) cay dao tu ché c6 chiéu dai 62,5cm, can gd dai 13cm, ludi dao
bz?mg kim loai dai 49,5cm, chiéu ngang ludi dao noi rong nhat 13 05cm, noi hep
nhat 14 04cm, miii dao bau.

-01 (mot) cay dao tu ché c6 chiéu dai 60cm, can gd dai 13cm, ludi dao bang kim
loai dai 47cm, ¢6 01 bé sic bén, chiéu ngang ludi dao rong 04cm miii dao bang.

- 01 (mot) ong kim loai mau vang gold (dong), ¢ chiéu dai 11,4 cm, bén
trong ¢6 10 xo va 01 ciy kim loai gia 1am bta déap, dau éng kim loai c6 dudong kinh
1,1cm, khi lép dan vao kéo cay kim loai vé sau va bo ra thi tao cho vién dan nd, ¢
gan moc khoa bang nhua, trén moc khoa cé chir "HONDA" va "THANH PHAT".

- 04 (bén) vién dan béng kim loai mau vang - den, co chiéu dai 2,5 cm, dau
dan mau den dai Olcm, dudi dan c6 duong kinh 0,7 cm, trong d6 ¢6 02 vién da s
dung bén thuc nghi¢m.

- 01 (mot) cay sung dién dai 15,5cm, mau den, trén sing c6 01 (mot) mat co
chir va s6 "FB2002", "80KV" va c6 chit nudc ngoai.

- 01 (mot) day sac pin sung dién mau den dai 21,2cm.

- 01 (mot) binh xit hoi cay, loai 110ml, mau xanh - den - do - tr:fmg, hiéu
NATO, trén binh ¢ hinh ngdi sao mau tring va ¢ nhiéu chir nudc ngoai.

- 01 (mot) cay kiém Nhat tu ché c6 chidu dai 74cm, can g dai 25cm, ludi
kiém bang kim loai dai 49cm, chiéu ngang ludi kiém noi rong nhat 1a 03cm, hep
nhat 1a 2,5cm, c6 01 bé sic bén, mii nhon; bao kiém bén ngoai mau nau doé, co
hinh hoa van.

- 01 (mot) cay kich dién mau den, 02 mat c6 ky hi¢u 50000K Volt, 928TYPE,
Direct current ultrahigh VVoHage.

- 01 (mot) cdy dao tu ché chidu dai 49,5cm, can bang gd duoc quin bing keo
mau den dai 16,5cm; ludi dao bang kim loai chiéu dai 33,3cm, rong 3,5cm, miii
dao nhon.

- 01 (mdt) cay dao tu ché chiéu dai 48cm, can dao quén bang keo mau den dai
12¢m; ludi dao bang kim loai mau tring sang c6 chiéu dai 36cm, trén ludi dao co
nhiéu 16, noi rong nhét 5,5cm, hep nhét 1a 4, 1cm.
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- 01 (mdt) cay dao tu ché chiéu dai 128cm, can béng kim loai dai 78,5cm;
lud1 dao béng kim loai dai 49,5cm, noi rong nhét 7,2cm, hop nhit 1a 4,9cm.

- 01 (mot) cay gy (cay vil) ba khuc bang kim loai, hinh tron, c¢6 chiéu dai
52,5cm.

- 01 (mot) cay gy (cdy vii) ba khuc bang kim loai trong tinh trang déng c6
chiéu dai 0,23m.

- 01 (mot) cay danh bong chay béng kim loai, dai 70cm, hinh tron, mau den,
trén than cdy c6 chir "BAT" mau den, phia tay cAm c6 quén bang keo mau den.

- 01 (mdt) cay dao quém mau den, dao dai 43cm, c6 can béng nhua dai 13cm,
luoi béng kim loai c6 01 bé sic bén dai 30cm, noi rong nhét cta dao 4,5cm, trén
dao c6 chit "COLOSTEEL Conqueror" mau tréng, mii dao nhon.

- 01 (mdt) cdy dao bAm c6 chibu dai 25cm, ludi dao bang kim loai dai
11,5cm, mui nhon, lud1 mau den - tra‘ing, can dao béng kim loai dai 13,5cm, mau
den - xanh - cam.

- 01 (mdt) con dao (dao thai lan) dai 22cm, ludi dao bang kim loai dai
11cm, mii nhon, can béng nhya mau vang dai 11cm.

- 01 (mdt) mil bao hiém lam bang nhya mau den.

- 01 (mot) khau trang y té.

- 05 (ndm) doan gs bﬁng trac ¢6 chiéu dai 1an luot 1a 1,40m, 1,20m, 1m,
0,75m va 0,65m trong d6 c6 01 doan gd phan dau cd gan kim loai va c6 gan day dién.

- 01 (mdt) tham ot chan xe c6 kich thude 0,40m x 0,40m, béng nhua mau
den, trén tham c6 chir VISION.

-01 (mot) vd xach dém bang c6 lac, bén trong c6 dinh chit mau nau nghi 1a mau.

- 01 (mot) dién thoai di dong hi¢éu Samsung J6+, mau xanh, sim )
0944432044 va sim s6 0377900882, bi nit man hinh, dién thoai cii da qua su dung.

- 01 (mdt) xe motd hiéu VISION bién s6 68C1 - 551.82, xe mau do, khong
tham 16t chdn, xe ¢6 nhiéu chd bj trdy xudc, xe cii di qua st dung.

- 01 (mdt) ao so mi dai tay, mau xanh, vai cotton, side M, c6 nhan hi¢u
GIORDANO, c6 dinh nhiéu chit mau nau d6 nghi 1a mau.

Tai Ban két ludn gidm dinh phdp y vé thwong tich sé 270/KL-PY ngay 01/6/2020
ciia Trung tdm phdp y tinh Kién Giang két ludn 1y 1¢ thiong tich ciia Nguyén Vin M
nhu sau:

1. D4u hiéu chinh qua giam dinh:

- Vét thuong phan mém cang tay trai va ving cd tay phai.

- Vét thuong mit trudc cang tay phai (vét 2) dat dong mach quay, dat than kinh
quay va giy 1/3 gilta xuong quay tay phai, dd dugc phau thuat khiu mach mau, than
kinh va két hop xuong. Hién tai, ton thwong hoan toan day than kinh quay, xuong chua
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lién con dung cu két hop xuong va han ché van dong ban tay.

- Vét thuong mit sau cang tay phai (vét 1) dit co dudi chung cac ngon, co dudi
cd tay quay. Hién con han ché van dong cd tay phai.

- Vét thuong ban tay phai dut gan dudi ngén II va gy hé chém xwong ban ngén
11 tay phai. Hién tai xwong chua lién va con han ché chirc ning ngoén II ban tay.

2. Ty 1é ton thuong co thé do thuong tich giy nén hién tai o:

- Vung cang tay trai 1a: 02%.

- Ving cang tay phai:

+ Vet 1 1a: 23%.

+ Vet 2 1a: 42%.

- Ving ¢6 tay phai 1a: 02%.

- Vung ban tay phai la: 12%.

3. Ty 16 ton thuong co thé do cac thuong tich gdy nén hién tai 1a: 50% .

4. Vat gay thuong tich: Vat sic.

5. Vé chitc ning bd phan co thé:

- Thuong tich & ving cang tay phai (vét 1, 2) va ban tay phai gdy han ché chiic
ning van dong tay phai mirc 46 nhiéu.

- Thuong tich viing cang tay trai va c6 tay phai khéng gdy han ché chiic nang bo
phan co thé.

6. Co ché hinh thanh thuong tich:

- Thuong tich viing cang tay trai do vat sic tic dong tir ngoai vao trong, tlr sau
ra trudc theo truc giai phiu ctia co thé.

- Thuong tich viing cing tay phai (vét 1, 2) va ban tay phai do vat sic tac dong
tir sau ra trude theo truc giai phiu cta co thé.

- Thuong tich viing ¢ tay phai do vit sic tic dong tir ngoai vao trong, tlr trudc
ra sau theo truc giai phiu ctia co thé.

Tai Ban két ludn gidm dinh phdp y vé thwong tich sé 269/KL-PY ngay 01/6/2020
ciia Trung tam phdp y tinh Kién Giang két ludn ty 1é thwong tich ciia Nguyén Vin H
nhu sau:

1. D4u hiéu chinh qua giam dinh:

- Seo vét thuong phan mém vung dinh phai (vét 1, 2), ving ba vai phai,
canh tay phai (vét 1, 2), ving lung - ba vai trai, ving lung trai, canh tay trai (vét
1,2, 3), ving khuyu tay trai, cang tay trai (vét 1, 2, 3) va ving dui trai.

- Vét thuong ving dinh phai (vét 2) mé ban ngoai xuong so ving dinh phai.

2. Ty 1é ton thuong co thé do thuong tich giy nén hién tai o.

- Vung dinh phai:

+ Vét 1 1a: 02%.



+ Vét 2 1a: 06%.

- \Vung vai phai la: 03%.

- Vung canh tay phai la: 02%.

- VUng khuyu tay phai la: 02%.

- Ving lung - ba vai trai la: 02%.

- Vung lung tréi la: 02%.

- Vung canh tay trai:

+ Vet 1 1a: 02%.

+ Vet 2 1a: 02%.

+Vét 3 1a: 01%.

- Vung khuyu tay trai la: 01%.

- Ving cang tay trai:

+Vét 1 1a: 02%.

+ Vét 2 1a: 02%.

+Vét 3 1a: 01%.

- Ban tay trai (ngén I1) la: 01%.

- Ban tay trai (ngén I11-1V) la: 01%.

- Vung dui tréi la: 02%.

3. Ty 16 ton thuong co thé do cac thuong tich trén gay nén hién tai 1a: 28%.

4. Vat gy thuong tich: Vat sic.

5. V& chiic niang bd phan co thé: Cac thuong tich trén khong giy han ché
chirc ning bo phén co thé.

6. Co ché hinh thanh thuong tich:

- Thuong tich ving dinh phai (vét 1, 2) do vat sic tac dong tir ngodi vao
trong, tir sau ra trudc, tir phai qua trai theo truc giai phau co thé.

- Thuong tich vung vai phdi, cdnh tay phai, khuyu tay phai, ving lung - ba
vai trai, lung trai, canh tay trai (vét 3), cang tay trai (vét 2, 3), ban tay trai (ngon
1), ban tay trai (ngon I11-IV) do vét sic tac dong tir sau ra trudc theo truc giai
phiu co thé.

- Thuong tich ving canh tay trai (vét 1, 2), cang tay trai (vét 1), dui phai do
vit sdc tic dong tir trude ra sau theo truc giai phau co thé.

Tai Ban két ludn gidm dinh so 2477/C09B ngay 08/5/2020 ctia Phdn vién Khoa
hoc hinh sw tai thanh phé Hé6 Chi Minh két ludn:

-01 (mdt) 6ng kim loai mau vang dong, hinh dang gidng cay but, dai 11,4cm gui
giam dinh 14 sting dugc ché tao thii cong va c6 tinh ning, tac dung twong ty vii khi quan
dung. Str dung khau sting néu trén ban vao ngudi cé thé gay bi thuong hoic chét ngudi.

- 03 (ba) vién dan chua ban va 01 (mot) vién dan c¢6 diu vét diém hoa, than dan



7

bi bién dang gui giam dinh thudc loai dan thé thao ¢& 5,6mm x 15,6mm, khong phai 1a
dan quan dung. Khi sir dung loai dan néu trén ban vao ngudi cé thé giy bi thuong hoic
chét nguoi.

- 01 (mot) khéu sung nhya mau den, than sting c6 ghi chir s6 “FB2002”, “80KV”
va chit nudc ngoai guri gidm dinh 1 cong cu hd trg va khong phai 1a vii khi quan dung.
Khéu stiing néu trén dung dé tu vé hoic khéng ché ddi tuong, khi sir dung khau stng
néu trén chich dién vao ngudi co thé gay ngét xiu tam thoi.

Tai Cdo trang s6: 04/CT-VKSVT ngay 05 thang 01 nim 2021 ctia Vién kiém sat
nhan dan huyén Vinh Thuén da truy t6 bi cdo Nguyén Vin Ly E vé tdi “Co y gdy thuwong
tich”’ theo quy dinh tai diém c khoan 3 Diéu 134 Bo luat Hinh sy nam 2015, stra d6i bo
sung nam 2017.

Tai phién toa:

- Kiém sat vién gitr nguyén quyét dinh truy t6 dé nghi Hoi dong xét xir tuyén bd
bi cao Nguyén Van Ly E pham t6i “C6 y gdy thuong tich” theo quy dinh tai diém c
khoan 3 Piéu 134 B¢ luat Hinh sy nim 2015 sira d6i, bd sung nam 2017.

Ap dung diém ¢ khoan 3 Diéu 134; diém b, s khoan 1 Diéu 51; khoan 1 Diéu 54;
Diéu 38 cua Bo luat Hinh sy. Dé nghi xir phat bi cdo Nguyén Van Ly E tir 03 nim dén
03 nam 06 thang tu.

Vé trach nhiém dan su: Bi cdo Nguyén Vin Ly E d3 bdi thuong cho bi hai
Nguyén Vin H va Nguyén Van M sé tién 5.000.000 dong, tai phién toa bi hai Nguyén
Vin M yéu cau bi céo boi thudng thém sé tién 15.000.000 dong, bi cao thong nhat boi
thuong nén dé nghi Hoi dong xét xir ghi nhan.

Vé xir 1y vat chimg: Nhimg vat ching thu gitr d4 duge Toa 4n nhan din huyén
Vinh Thuén quyét dinh xir 1y theo Ban an s6 29 ngay 19/11/2020 xét xir d6i v6i cac bi
c40 bi cao Nguyén Vin V, Danh Thl, Mai Minh M, Nguyén Vin Th, Luong Vin T1,
Duong Hoang T4, Bui Vian T, L& Thanh N nén Vién kiém sat khong dé nghi.

- Bi cao thtra nhan hanh vi pham t6i khong yéu cau gi thém, xin gidm nhe hinh
phat; vé trach nhiém dan sy théng nhét boi thuong thém cho bij hai Nguyén Vin M )
tién 15.000.000 dong.

- Bi hai Nguyén Vin M yéu ciu bi cdo boi thuong thém cho bi hai sb tién
15.000.000 d6ng, yéu cau xir Iy bi cao theo quy dinh phap lut.

- Bi hai Nguyén Vian H vang mit khong c6 16i trinh bay tai phién toa, tuy nhién
tai cac bién ban ghi 101 khai trong qué trinh giai quyét vu an bi hai khong yéu cau gi vé
phan trach nhiém dan sy.

Bi cdo noi 101 sau cung: Xin giam nhe hinh phat cho bi céo.

NHAN PINH CUA TOA AN:
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Trén co s& ndi dung vy an va céc tai li¢u co6 trong ho so di dugc tranh tung tai
phién toa, Hoi ddng xét xtr nhan dinh nhu sau:

[1] Trong qué trinh diéu tra, truy t Co quan diéu tra; Diéu tra vién; Vién kiém
sat; Kiém sat vién da thuc hién ding thAm quyén, trinh ty, thu tuc td tung theo quy dinh
ctia Bo luat to tung hinh sy. Qua trinh diéu tra, truy t6 va tai phién toa, bi cdo va nhiing
nguoi tham gia td tung khong ¢ khiéu nai gi vé hanh vi, quyét dinh cta cic co quan
tién hanh t6 tung; nguoi tién hanh tb tung. Do do, hanh wvi, quyét dinh cta co quan tién
hanh t6 tung va nguoi tién hanh t6 tung da thuc hién 1a hop phap.

[2] P6i v6i viée vang mat cta bi hai Nguyén Vin H di c¢6 16i khai 1am 13 trong
ho so vu an, xét thiy khong tré ngai dén viée giai quyét vu an. Do d6 can cir Piéu 292
B6 luat TH tung hinh sy tién hanh xét xir Véng mat Nguyén Van H.

[3] Trong qué trinh diéu tra, truy t6 va tai phién toa bi cio Nguyén Vin Ly E da
khai nhan: Do xay ra mau thuan truéc d6 nén vao ngay 08/4/2020, V ra Ly E, M, T,
Th, Thi, N, Chi T3, T1 va Hoang T4 di kiém nhimg ngudi mau thudn dé chém thi tat
ca dong y di, khi di c6 mang theo hung khi. Dén khoang 22 gio cting ngay, khi di dén
nha ctia Nguyén Vin M, thi Ly cling V, Thl, M, T1, Th va Hoang T4 xdng vao nha,
Th dung binh xit hoi cay xit va nhitng ngudi con lai ding dao, bua tir ché chém tring
nhiéu cai vao nguoi cua Nguyén Vian H va Nguyén Van M gy thuong tich, do déng
ngudi nén Duong Hoang T4 khéng chém duoc, Ly E cidm gay 03 khuc va gy bong
chay danh H chua danh duoc thi bi dong bon chém tring nén bo ra ngoai. Cao Chi T3
thi dung sung tu ché bén dan thé thao ban 01 phat va de doa chi Lé Thi Nh (vg cta H),
N va T thi & bén ngoai doi. Lo khai nhdn cua bi cao phu hop voi 161 khai cua bi hai va
cac tai liéu chimg ctr khac co trong hd so vu an. Nhu vay du co s¢ két luan: Bi cdo 1a
nguoi du ning luc chiu trach nhiém hinh sy; di cung dong bon ding hung khi nguy
hiém gay thuong tich cho bi hai Nguyén Van M, Nguyén Van H, hau qua lam bi hai H
bi ton thuong co thé do thuong tich gay nén hién tai 1a 28% va dbi v4i bi hai M 14 50%;
bi céo thuce hién véi 16i ¢d ¥ truc tiép nén hanh vi cua bi céo da du yéu t6 ciu thanh toi
“Cd y gy thuong tich” theo quy dinh tai diém ¢ khoan 3 Diéu 134 B6 luat Hinh sy

[4] Hanh vi cua bi cdo 1a nguy hiém cho x hoi, da tryc tiép xAm pham dén stc
khoe ctia ngudi khac, giy tim Iy hoang mang, lo ling trong quan chiing nhan dan, gay
anh hudng dén tinh hinh an ninh, trat tu tai dia phuong. Mic du, khong truc tiép gy
thuong tich cho bi hai nhung bi céo da gitip sirc vé mat tinh than, vé luc lugng cho cac
bi cao khac gay thuong thuong tich cho cac bi hai, viéc b1 cdo chua giy thuong tich
duoc cho céac bi hai 1a ngoai y mudn cta bi cdo, do d6 can tuyén cho bi cdo mirc an
nghiém tuong xtmg v6i hanh vi ctia bi cao dé ran de va phong ngira chung.

[5] Song xét thdy, trong qué trinh diéu tra truy t6 va tai phién toa bi cao da thanh
that khai bao, an nin héi cai; ty nguyén boi thuong khic phuc hau qua nén Hoi dong
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xét xir xem xét ap dung cho bi céo cac tinh tiét giam nhe trach nhiém hinh sy theo quy
dinh tai diém b, s khoan 1 Diéu 51 ctia Bo luat Hinh su.

[6] Xét thdy bi cao c6 nhiéu tinh tiét giam nhe trach nhiém hinh sy theo quy
dinh tai khoan 1 Piéu 51 cta B6 luat Hinh sy va khong c6 tinh tiét tdng nang trach
nhi¢m hinh sy nén 4p dung khoan 1 Diéu 54 xtr dudi khung hinh phat ddi véi bi cho.

[8] Qua phan tich, xét thay can phai xtr bi cio bang hinh phat ti ¢6 thoi han dé
cach ly céc bi cdo ra khoi doi séng xa ho1 mot thoi gian, bude bi cdo chép hanh hinh
phat tap trung dé co quan chic ning cai tao, gido duc bi cdo 1a phu hop.

[9] V& trach nhiém dan sy Bi cao da boi thuong cho bi hai s tién 5.000.000 dong,
tai phién toa bj hai Nguyén Van M yéu cau bi cao bdi thuong thém cho bi hai sb tién
15.000.000 dong; bi cao thong nhat boi thuong thém cho bi hai M sé tién 1a
15.000.000 dong nén Hoi dong xét xir ghi nhan.

[10] V& xtr ly vat chimg: Pdi v6i nhimg vét ching da thu giit da duoc xir Iy theo
Ban 4n s6 29/2020/HS-ST ngay 19/11/2020 cua Toa an nhan din huyén Vinh Thuén.

[11] Vé dn phi so tham: Ap dung Diéu 136 cia BO luat TS tung hinh sy va cac
Piéu 6; Pidu 23 ctia Nghi quyét s6 326/2016/UBTVQH14 ngay 30 thang 12 nim 2016
cua ij ban thuong vu Quéc héi quy dinh vé mirc thu, mién, giam, thu, nop, quan Iy va
st dung 4n phi va 1¢ phi Toa an, bi cio Nguyén Van Ly E phai chiu 200.000 déng an
phi hinh sy so tham.

Tién an phi dan sy so thAm bi cdo Nguyén Van Ly E phai chiu 1a: 15.000.000
dong x 5% = 750.000 dong.

Vicac lé trén,

QUYET PINH:

1. Can ctr diém c khoan 3 Diéu 134 Bo luat Hinh su. Tuyén bd bi co Nguyén
Vin Ly E pham t6i “Cé y gdy thuwong tich”.

Ap dung diém ¢ khoan 3 Diéu 134; diém b, s khoan 1 Diéu 51; khoan 1 Diéu 54;
Piéu 38 cta Bo luat Hinh sy xir phat bi cdo Nguyén Vin Ly E 03 nam tu, tinh ké tir
ngay 03/11/2020.

2. Vé trach nhiém dan sw: Ghi nhan sy thoa thuan bdi thuong giita bi cdo Nguyén
Vin Ly E va bi hai Nguyén Van M, bi cao Nguyén Vin Ly E boi thuong thém cho bi
hai Nguyén Vin M sd tién 15.000.000 dong.

Ké tir ngay c6 don yéu cau thi hanh an cta ngudi duoc thi hanh 4n (ddi voi cac
khoan tién phai tra cho nguoi duoc thi hanh 4n) cho dén khi thi hanh an xong tat ca
cac khoan tién hang thdng bén phai thi hanh an con phai chiu khoan tién 1di cta sb
tién con phai thi hanh an theo murc 141 suit quy dinh tai khoan 2 Diéu 468 ctia BO luit
Dan su 2015.
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3. Vé dn phi so tham: bi cdo Nguyén Van Ly E phai chiu 200.000d &n phi hinh
su so tham va 750.000 dong an phi dan sy so thim, tong cong 1a 950.000 dong.

“Trudng hop ban an, quyét dinh duoc thi hanh theo quy dinh tai Diéu 2 Luat

thi hanh &n dan su thi nguo1 dugc thi hanh an dan sy, ngudi phai thi hanh an dan sy

c6 quyén thoa thuan thi hanh an, quyén yéu cau thi hanh an, tu nguyén thi hanh an

hodc cudng ché thi hanh an theo quy dinh tai cac Piéu 6; 7 va Diéu 9 Luat thi hanh
an dan sy, thoi hi¢u thi hanh an dugce thyc hién theo quy dinh tai Diéu 30 Luét Thi

hanh an dan su”.

4. Bi c4o; bi hai c6 mit c6 quyén khéng céo ban an trong thoi han 15 ngay, ké tir

ngay tuyén an. Bi hai ving mit c6 quyén khang cdo ban an trong thoi han 15 ngay, ké

tr ngay nhan dugc ban an hoac ban an duoc téng dat hop 1€ ./.

Noi nhdn:

- Bicao;

- Bi hai;

- UBND xa B;

- UBND xa A;

- VKSND huyén Vinh Thuén;
- CA huyén Vinh Thuan;

- Chi cuc THADS huyén Vinh Thuan;
- Toa an tinh Kién Giang;

- VKSND tinh Kién Giang;

- S& Tu phap tinh Kién Giang;
- Phong ho so CA tinh KG;

- Luru hd so.

TM. HQI PONG XET XU SO THAM
Tham phan - Chu tga phién toa

Nguyén Minh Vi









	NHÂN DANH
	NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN VĨNH THUẬN
	- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
	Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Minh Vũ.
	Các Hội thẩm nhân dân:
	1. Ông Nguyễn Công Đời;
	2. Ông Đào Hoàng Khương.
	- Thư ký phiên tòa: Bà Đào Chúc Phương - Thư ký Tòa án.
	- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Thuận tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Hoàng Phúc- Kiểm sát viên.
	Ngày 22 tháng 4 năm 2021, tại Phòng xử án của Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang xét xử công khai vụ án hình sự thụ lý số: 02/2021/TLST-HS ngày 05 tháng 01 năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 35/2021/QĐXXST-HS ngày 02 thán...
	Nguyễn Văn Lý E, sinh năm 1998 tại huyện T, tỉnh Kiên Giang; Nơi cư trú: ấp  A, xã  A, huyện T, tỉnh Kiên Giang; Nghề nghiệp: Công nhân; Trình độ văn hóa: 8/12; Giới tính: nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn Văn U ...
	NỘI DUNG VỤ ÁN:
	Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:
	Vào ngày 07/4/2020, Nguyễn Văn V và vợ là Nguyễn Thị Kim Y cùng với Mai Minh M, Danh Th, Nguyễn Văn Lý E và Bùi Văn T có đến nhà mẹ vợ của Vô là Thị H ngụ ấp G, xã B, huyện Th, tỉnh Kiên Giang để dự đám. Tại đây, nhóm của V có xảy ra mâu thuẫn, thách ...
	Đến ngày 08/4/2020, V điện thoại và nhắn tin cho Mai Minh M, Bùi Văn T, Nguyễn Văn Th, Danh Th1, Nguyễn Văn Lý E, Lê Thanh N, Cao Chí T3 và T có rủ thêm Dương Hoàng T4 (bạn của T) đi xuống nhà những người mâu thuẫn với V để chém, khi V rủ thì cả nhóm ...
	Vật chứng thu giữ:
	- 01 (một) cây búa tự chế có chiều dài 72,5cm, cán bằng kim loại hình tròn dài 68,5cm; lưỡi búa bằng thắng đĩa xe mô tô dài 21cm, nơi rộng nhất 8,5cm.
	- 01 (một) cây dao tự chế có chiều dài 57cm, cán bằng nhựa màu đen dài 12,5cm, lưỡi bằng kim loại màu trắng sáng dài 44,5cm, chiều ngang lưỡi dao nơi rộng nhất là 5,5cm, hẹp nhất là 04cm, có 01 bề sắc bén, mũi dao bầu.
	- 01 (một) cây dao tự chế có chiều dài 62,5cm, cán gỗ dài 13cm, lưỡi dao bằng kim loại dài 49,5cm, chiều ngang lưỡi dao nơi rộng nhất là 05cm, nơi hẹp nhất là 04cm, mũi dao bầu.
	- 01 (một) cây dao tự chế có chiều dài 60cm, cán gỗ dài 13cm, lưỡi dao bằng kim loại dài 47cm, có 01 bề sắc bén, chiều ngang lưỡi dao rộng 04cm mũi dao bằng.
	- 01 (một) ống kim loại màu vàng gold (đồng), có chiều dài 11,4 cm, bên trong có lò xo và 01 cây kim loại giả làm búa đập, đầu ống kim loại có đường kính 1,1cm, khi lấp đạn vào kéo cây kim loại về sau và bỏ ra thì tạo cho viên đạn nổ, có gắn móc khóa ...
	- 04 (bốn) viên đạn bằng kim loại màu vàng - đen, có chiều dài 2,5 cm, đầu đạn màu đen dài 01cm, đuôi đạn có đường kính 0,7 cm, trong đó có 02 viên đã sử dụng bắn thực nghiệm.
	- 01 (một) cây súng điện dài 15,5cm, màu đen, trên súng có 01 (một) mặt có chữ và số "FB2002", "80KV" và có chữ nước ngoài.
	- 01 (một) dây sạc pin súng điện màu đen dài 21,2cm.
	- 01 (một) bình xịt hơi cay, loại 110ml, màu xanh - đen - đo - trắng, hiệu NATO, trên bình có hình ngôi sao màu trắng và có nhiều chữ nước ngoài.
	- 01 (một) cây kiếm Nhật tự chế có chiều dài 74cm, cán gỗ dài 25cm, lưỡi kiếm bằng kim loại dài 49cm, chiều ngang lưỡi kiếm nơi rộng nhất là 03cm, hẹp nhất là 2,5cm, có 01 bể sắc bén, mũi nhọn; bao kiếm bên ngoài màu nâu đỏ, có hình hoa văn.
	- 01 (một) cây kích điện màu đen, 02 mặt có ký hiệu 50000K Volt, 928TYPE, Direct current ultrahigh VoHage.
	- 01 (một) cây dao tự chế chiều dài 49,5cm, cán bằng gỗ được quấn băng keo màu đen dài 16,5cm; lưỡi dao bằng kim loại chiều dài 33,3cm, rộng 3,5cm, mũi dao nhọn.
	- 01 (một) cây dao tự chế chiều dài 48cm, cán dao quấn băng keo màu đen dài 12cm; lưỡi dao bằng kim loại màu trắng sáng có chiều dài 36cm, trên lưỡi dao có nhiều lổ, nơi rộng nhất 5,5cm, hẹp nhất là 4,1cm.
	- 01 (một) cây dao tự chế chiều dài 128cm, cán bằng kim loại dài 78,5cm; lưỡi dao bằng kim loại dài 49,5cm, nơi rộng nhất 7,2cm, hợp nhất là 4,9cm.
	- 01 (một) cây gậy (cây vũ) ba khúc bằng kim loại, hình tròn, có chiều dài 52,5cm.
	- 01 (một) cây gậy (cây vũ) ba khúc bằng kim loại trong tình trạng đóng có chiều dài 0,23m.
	- 01 (một) cây đánh bóng chày bằng kim loại, dài 70cm, hình tròn, màu đen, trên thân cây có chữ "BAT" màu đen, phía tay cầm có quấn băng keo màu đen.
	- 01 (một) cây dao quắm màu đen, dao dài 43cm, có cán bằng nhựa dài 13cm, lưỡi bằng kim loại có 01 bề sắc bén dài 30cm, nơi rộng nhất của dao 4,5cm, trên dao có chữ "COLOSTEEL Conqueror" màu trắng, mũi dao nhọn.
	- 01 (một) cây dao bấm có chiều dài 25cm, lưỡi dao bằng kim loại dài 11,5cm, mũi nhọn, lưỡi màu đen - trắng, cán dao bằng kim loại dài 13,5cm, màu đen - xanh - cam.
	- 01 (một) con dao (dao thái lan) dài 22cm, lưỡi dao bằng kim loại dài 11cm, mũi nhọn, cán bằng nhựa màu vàng dài 11cm.
	- 01 (một) mũ bảo hiểm làm bằng nhựa màu đen.
	- 01 (một) khẩu trang y tế.
	- 05 (năm) đoạn gỗ bằng trúc có chiều dài lần lượt là 1,40m, 1,20m, 1m, 0,75m và 0,65m trong đó có 01 đoạn gỗ phần đầu có gắn kim loại và có gắn dây điện.
	- 01 (một) thảm lót chân xe có kích thước 0,40m x 0,40m, bằng nhựa màu đen, trên thảm có chữ VISION.
	- 01 (một) võ xách đệm bằng có lác, bên trong có dính chất màu nâu nghi là máu.
	- 01 (một) điện thoại di động hiệu Samsung J6+, màu xanh, sim số 0944432044 và sim số 0377900882, bị nứt màn hình, điện thoại cũ đã qua sử dụng.
	- 01 (một) xe môtô hiệu VISION biển số 68C1 - 551.82, xe màu đỏ, không thảm lót chân, xe có nhiều chổ bị trầy xước, xe cũ đã qua sử dụng.
	- 01 (một) áo sơ mi dài tay, màu xanh, vải cotton, side M, có nhãn hiệu GIORDANO, có dính nhiều chất màu nâu đỏ nghi là máu.
	Tại Bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 270/KL-PY ngày 01/6/2020 của Trung tâm pháp y tỉnh Kiên Giang kết luận tỷ lệ thương tích của Nguyễn Văn M như sau:
	1. Dấu hiệu chính qua giám định:
	- Vết thương phần mềm cẳng tay trái và vùng cổ tay phải.
	- Vết thương mặt trước cẳng tay phải (vết 2) đứt động mạch quay, đứt thần kinh quay và gãy 1/3 giữa xương quay tay phải, đã được phẫu thuật khâu mạch máu, thần kinh và kết hợp xương. Hiện tại, tổn thương hoàn toàn dây thần kinh quay, xương chưa liền c...
	- Vết thương mặt sau cẳng tay phải (vết 1) đứt cơ duỗi chung các ngón, cơ duỗi cổ tay quay. Hiện còn hạn chế vận động cổ tay phải.
	- Vết thương bàn tay phải đứt gân duỗi ngón II và gãy hở chỏm xương bàn ngón II tay phải. Hiện tại xương chưa liền và còn hạn chế chức năng ngón II bàn tay.
	2. Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên hiện tại ở:
	- Vùng cẳng tay trái là: 02%.
	- Vùng cẳng tay phải:
	+ Vết 1 là: 23%.
	+ Vết 2 là: 42%.
	- Vùng cổ tay phải là: 02%.
	- Vùng bàn tay phải là: 12%.
	3. Tỷ lệ tổn thương cơ thể do các thương tích gây nên hiện tại là: 50% .
	4. Vật gây thương tích: Vật sắc.
	5. Về chức năng bộ phận cơ thể:
	- Thương tích ở vùng cẳng tay phải (vết 1, 2) và bàn tay phải gây hạn chế chức năng vận động tay phải mức độ nhiều.
	- Thương tích vùng cẳng tay trái và cổ tay phải không gây hạn chế chức năng bộ phận cơ thể.
	6. Cơ chế hình thành thương tích:
	- Thương tích vùng cẳng tay trái do vật sắc tác động từ ngoài vào trong, từ sau ra trước theo trục giải phẫu của cơ thể.
	- Thương tích vùng cẳng tay phải (vết 1, 2) và bàn tay phải do vật sắc tác động từ sau ra trước theo trục giải phẫu của cơ thể.
	- Thương tích vùng cổ tay phải do vật sắc tác động từ ngoài vào trong, từ trước ra sau theo trục giải phẫu của cơ thể.
	Tại Bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 269/KL-PY ngày 01/6/2020 của Trung tâm pháp y tỉnh Kiên Giang kết luận tỷ lệ thương tích của Nguyễn Văn H như sau:
	1. Dấu hiệu chính qua giám định: (1)
	- Sẹo vết thương phần mềm vùng đỉnh phải (vết 1, 2), vùng bả vai phải, cánh tay phải (vết 1, 2), vùng lưng - bả vai trái, vùng lưng trái, cánh tay trái (vết 1, 2, 3), vùng khuỷu tay trái, cẳng tay trái (vết 1, 2, 3) và vùng đùi trái.
	- Vết thương vùng đỉnh phải (vết 2) mẻ bản ngoài xương sọ vùng định phải.
	2. Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên hiện tại ở.
	- Vùng đỉnh phải:
	+ Vết 1 là: 02%.
	+ Vết 2 là: 06%.
	- Vùng vai phải là: 03%.
	- Vùng cánh tay phải là: 02%.
	- Vùng khuỷu tay phải là: 02%.
	- Vùng lưng - bả vai trái là: 02%.
	- Vùng lưng trái là: 02%.
	- Vùng cánh tay trái:
	+ Vết 1 là: 02%. (1)
	+ Vết 2 là: 02%.
	+ Vết 3 là: 01%.
	- Vùng khuỷu tay trái là: 01%.
	- Vùng cẳng tay trái:
	+ Vết 1 là: 02%. (2)
	+ Vết 2 là: 02%. (1)
	+ Vết 3 là: 01%. (1)
	- Bàn tay trái (ngón II) là: 01%.
	- Bàn tay trái (ngón III-IV) là: 01%.
	- Vùng đùi trái là: 02%.
	3. Tỷ lệ tổn thương cơ thể do các thương tích trên gây nên hiện tại là: 28%.
	4. Vật gây thương tích: Vật sắc. (1)
	5. Về chức năng bộ phận cơ thể: Các thương tích trên không gây hạn chế chức năng bộ phận cơ thể.
	6. Cơ chế hình thành thương tích: (1)
	- Thương tích vùng đỉnh phải (vết 1, 2) do vật sắc tác động từ ngoài vào trong, từ sau ra trước, từ phải qua trái theo trục giải phẫu cơ thể.
	- Thương tích vùng vai phải, cánh tay phải, khuỷu tay phải, vùng lưng - bả vai trái, lưng trái, cánh tay trái (vết 3), cẳng tay trái (vết 2, 3), bàn tay trái (ngón II), bàn tay trái (ngón III-IV) do vật sắc tác động từ sau ra trước theo trục giải phẫu...
	- Thương tích vùng cánh tay trái (vết 1, 2), cẳng tay trái (vết 1), đùi phải do vật sắc tác động từ trước ra sau theo trục giải phẫu cơ thể.
	Tại Bản kết luận giám định số 2477/C09B ngày 08/5/2020 của Phân viện Khoa học hình sự tại thành phố Hồ Chí Minh kết luận:
	- 01 (một) ống kim loại màu vàng đồng, hình dáng giống cây bút, dài 11,4cm gửi giám định là súng được chế tạo thủ công và có tính năng, tác dụng tương tự vũ khí quân dụng. Sử dụng khẩu súng nêu trên bắn vào người có thể gây bị thương hoặc chết người.
	- 03 (ba) viên đạn chưa bắn và 01 (một) viên đạn có dấu vết điểm hỏa, thân đạn bị biến dạng gửi giám định thuộc loại đạn thể thao cỡ 5,6mm x 15,6mm, không phải là đạn quân dụng. Khi sử dụng loại đạn nêu trên bắn vào người có thể gây bị thương hoặc chế...
	- 01 (một) khẩu súng nhựa màu đen, thân súng có ghi chữ số “FB2002”, “80KV” và chữ nước ngoài gửi giám định là công cụ hỗ trợ và không phải là vũ khí quân dụng. Khẩu súng nêu trên dùng để tự vệ hoặc khống chế đối tượng, khi sử dụng khẩu súng nêu trên ...
	Tại Cáo trạng số: 04/CT-VKSVT ngày 05 tháng 01 năm 2021 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Thuận đã truy tố bị cáo Nguyễn Văn Lý E về tội “Cố ý gây thương tích” theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 134 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm...
	Tại phiên tòa:
	- Kiểm sát viên giữ nguyên quyết định truy tố đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố  bị cáo Nguyễn Văn Lý E phạm tội “Cố ý gây thương tích” theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 134 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.
	Áp dụng điểm c khoản 3 Điều 134; điểm b, s khoản 1 Điều 51; khoản 1 Điều 54; Điều 38 của Bộ luật Hình sự. Đề nghị xử phạt bị cáo Nguyễn Văn Lý E từ 03 năm đến 03 năm 06 tháng tù.
	Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo Nguyễn Văn Lý E đã bồi thường cho bi hại Nguyễn Văn H và Nguyễn Văn M số tiền 5.000.000 đồng, tại phiên tòa bị hại Nguyễn Văn M yêu cầu bị cáo bồi thường thêm số tiền 15.000.000 đồng, bị cáo thống nhất bồi thường nên đề n...
	Về xử lý vật chứng: Những vật chứng thu giữ đã được Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Thuận quyết định xử lý theo Bản án số 29 ngày 19/11/2020 xét xử đối với các bị cáo bị cáo Nguyễn Văn V, Danh Th1, Mai Minh M, Nguyễn Văn Th, Lương Văn T1, Dương Hoàng T4, ...
	- Bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội không yêu cầu gì thêm, xin giảm nhẹ hình phạt; về trách nhiệm dân sự thống nhất bồi thường thêm cho bị hại Nguyễn Văn M số tiền 15.000.000 đồng.
	- Bị hại Nguyễn Văn M yêu cầu bị cáo bồi thường thêm cho bị hại số tiền 15.000.000 đồng, yêu cầu xử lý bị cáo theo quy định pháp luật.
	- Bị hại Nguyễn Văn H vắng mặt không có lời trình bày tại phiên tòa, tuy nhiên tại các biên bản ghi lời khai trong quá trình giải quyết vụ án bị hại không yêu cầu gì về phần trách nhiệm dân sự.
	Bị cáo nói lời sau cùng: Xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.
	NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
	Trên cơ sở nội dung vụ án và các tài liệu có trong hồ sơ đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
	[1] Trong quá trình điều tra, truy tố Cơ quan điều tra; Điều tra viên; Viện kiểm sát; Kiểm sát viên đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục tố tụng theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa, bị cáo...
	[2] Đối với việc vắng mặt của bị hại Nguyễn Văn H đã có lời khai làm rõ trong hồ sơ vụ án, xét thấy không trở ngại đến việc giải quyết vụ án. Do đó căn cứ Điều 292 Bộ luật Tố tụng hình sự tiến hành xét xử vắng mặt Nguyễn Văn H.
	[3] Trong quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa bị cáo Nguyễn Văn Lý E đã khai nhận: Do xảy ra mâu thuẫn trước đó nên vào ngày 08/4/2020, V rủ Lý E, M, T, Th, Th1, N, Chí T3, T1 và Hoàng T4 đi kiếm những người mâu thuẫn để chém thì tất cả đồng...
	[4] Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến sức khỏe của người khác, gây tâm lý hoang mang, lo lắng trong quần chúng nhân dân, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương. Mặc dù, không trực tiếp gây thươ...
	[5] Song xét thấy, trong quá trình điều tra truy tố và tại phiên tòa bị cáo đã thành thật khai báo, ăn năn hối cải; tự nguyện bồi thường khắc phục hậu quả nên Hội đồng xét xử xem xét áp dụng cho bị cáo các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo ...
	[6] Xét thấy bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự và không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nên áp dụng khoản 1 Điều 54 xử dưới khung hình phạt đối với bị cáo.
	[9] Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo đã bồi thường cho bị hại số tiền 5.000.000 đồng, tại phiên tòa bị hại Nguyễn Văn M yêu cầu bị cáo bồi thường thêm cho bị hại số tiền 15.000.000 đồng; bị cáo thống nhất bồi thường thêm cho bị hại M số tiền là 15.000.0...
	[10] Về xử lý vật chứng: Đối với những vật chứng đã thu giữ đã được xử lý theo Bản án số 29/2020/HS-ST ngày 19/11/2020 của Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Thuận.
	[11] Về án phí sơ thẩm: Áp dụng Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự và các Điều 6; Điều 23 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án p...
	Tiền án phí dân sự sơ thẩm bị cáo Nguyễn Văn Lý E phải chịu là: 15.000.000 đồng x 5% = 750.000 đồng.
	Vì các lẽ trên;
	QUYẾT ĐỊNH:
	1. Căn cứ điểm c khoản 3 Điều 134 Bộ luật Hình sự. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn Lý E phạm tội “Cố ý gây thương tích”.
	Áp dụng điểm c khoản 3 Điều 134; điểm b, s khoản 1 Điều 51; khoản 1 Điều 54; Điều 38 của Bộ luật Hình sự  xử phạt bị cáo Nguyễn Văn Lý E 03 năm tù, tính kể từ ngày 03/11/2020.
	2. Về trách nhiệm dân sự: Ghi nhận sự thỏa thuận bồi thường giữa bị cáo Nguyễn Văn Lý E và bị hại Nguyễn Văn M, bị cáo Nguyễn Văn Lý E bồi thường thêm cho bị hại Nguyễn Văn M số tiền 15.000.000 đồng.
	Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án (đối với các khoản tiền phải trả cho người được thi hành án) cho đến khi thi hành án xong tất cả các khoản tiền hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền c...
	3. Về án phí sơ thẩm: bị cáo Nguyễn Văn Lý E phải chịu 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm và 750.000 đồng án phí dân sự sơ thẩm, tổng cộng là 950.000 đồng.
	“Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc cưỡng...
	4. Bị cáo; bị hại có mặt có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án. Bị hại vắng mặt có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được tống đạt hợp lệ ./.

